
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Phục trách 

chuyên môn điện thoại Hạn xử lý

1 Quầy thuốc Thu Hà

Thôn Nam Nghĩa, xã Nam Đà, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Nguyễn Thị Hoạt 0982.443.252 9/4/2024

2 Quầy thuốc An Tâm

thôn 6, xã Tâm Thắng, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 0983.416.952 15/4/2024

3

Quầy thuốc Kim 

Nhung

Thôn Tân Bình, xã Nam Dong, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Lương Thị Kim 

Nhung 0981.502.602 6/5/2024

4 Quầy thuốc Diễm Nghi

Bon Đắk Rla, xã Đắk Ndrot, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Y Thêm 0357.760.416 3/5/2024

5

Quầy thuốc tây Lương 

Xuân

Thôn 2, xã Đắk Rla, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông Lương Văn Xuân 0966397629 11/3/2024

6 Nhà thuốc Hồng Quý

Thôn Thuận Tình, xã Thuận 

Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông Nguyễn Thị Hồng 0988.118.716 26/4/2024

7

Quầy thuốc Bệnh viện 

Tuy Đức

Thôn 2, xã Đắk Buk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Huệ 0935.972.939 19/4/2024

8 Quầy thuốc tây Nga

Thôn 11, xã Quảng Tân, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Nga 0869.308.396 15/4/2024

9 Quầy thuốc số 79

Tdp4, thị trấn Kiến Đức, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Hồng 

Nga 0949.369.345 17/4/2024

10

Quầy thuốc Phúc 

Khang

Thôn 7, xã Đắk Wer, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đăk Nông Phạm Thị Gấm 0941.099.117 17/4/2024

11 Nhà thuốc Tâm Anh

Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đăk Nông

Phạm Đoàn Thanh 

Tâm 0984.319.349 26/4/2024

12 Quầy thuốc Phát Tâm

Thôn 5, xã Quảng Tín, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đăk Nông Ngô Thị Tâm 0905.644.090 24/4/2024
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13 Quầy thuốc An Khang

Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đăk Nông Lâm Thị Kim Tiên 0399.890.020 3/5/2024

14

Quầy thuốc tây Thu 

Thuỷ

Bon Bu Sê Rê I, xã Đắk Ru, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đăk Nông Ngô Thị Thu Thuỷ 0983.399.115 3/5/2024

15

Quầy thuốc Mạnh 

Quân

Thôn 7, xã Đắk Rmăng, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông Lầu Thị Mậu 0339.637.270 2/5/2024

16

Quầy thuốc tây Trung 

Hiếu

Thôn 5, xã Đắk Rmăng, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông Lầu Trung Hiếu 0348.148.567 2/5/2024

17

Quầy thuốc Phương 

Nhi

Thôn 1, xã Đắk Ha, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Huệ 0839.283.683 6/5/2024

18

Quầy thuốc tây Minh 

Thuý

Thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia, 

Thành phố Gia nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông Lê Thị Minh Thuý 0395.33.77.79 23/4/2024

19

Quầy thuốc Bảo Trâm 

2

Bon Tinh Wel Đơm, xã Đắk 

Nia, Thành phố Gia nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông Bùi Thị Oanh 0975.893.456 6/5/2024

20

Nhà thuốc Phương 

Đông

Tổ dân phố 1, Phường Nghĩa 

Trung, thành phố Gia nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Hùng 

Phong 0905.349.700 26/4/2024

21 Nhà thuốc Thu Trang 2

Tổ dân phố 2, Phường Nghĩa 

Đức, thành phố Gia nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông Bùi Thị Tuyết 0975.232.525 6/5/2024


